
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HUỲNH MẪN ĐẠT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 3 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Tuần 1: Từ 06/03/2023 đến 10/03/2023 

THỨ - NGÀY MÓN ĂN CHÍNH MÓN XẾ 

Thứ hai 

06/03/2023 

Mặn: Chả cá bọc trứng cút kho nước tương 

Canh: Bí đỏ + Tôm 

Xào: Cải thìa  

Tráng miệng: Thanh long 

Bánh gạo 

Thứ ba 

07/03/2023 

Mặn: Trứng rán xúc xích 

Canh: Mồng tơi, mướp + thịt bằm 

Xào: Su su, cà rốt + thịt bằm 

Tráng miệng: Mận 

Bánh mặn trứng 

cút 

Thứ tư 

08/03/2023 

Mặn: Thịt kho nước dừa 

Canh: Khoai mỡ + tôm 

Xào: Cải thảo + thịt bằm 

Tráng miệng: Chuối cau 

Sữa tươi 

Thứ năm 

09/03/2023 

Mặn: Cá lóc chiên muối sả 

Canh: Cải xoang + thịt heo 

Xào: Cải dún  

Tráng miệng: Ổi 

Bánh mì Kinh Đô 

Thứ sáu 

10/03/2023 

Cà ri gà + Bánh mì 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Snack Kinh Đô 
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THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 3 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Tuần 2: Từ 13/03/2023 đến 17/03//2023 

THỨ - NGÀY MÓN ĂN CHÍNH MÓN XẾ 

Thứ hai 

13/03/2023 

Mặn: Đậu hũ dồn thịt sốt cà 

Canh: Đu đủ + thịt bằm 

Xào: Đậu Cove  

Tráng miệng: Đu đủ 

Bánh bông lan 

Thứ ba 

14/03/2023 

Mặn: Cotlet ram mặn 

Canh: Rau ngót + thịt bằm 

Xào: Rau muống xào tỏi 

Tráng miệng: Ồi 

Sữa chua chanh 

dây 

Thứ tư 

15/03/2023 

Mặn: Đùi gà chiên bơ, tỏi 

Canh: Cà chua + trứng + thịt bằm 

Xào: Bắp cải, cà rốt  

Tráng miệng: Chuối cau 

Kem socola 

Thứ năm 

16/03/2023 

Mặn: Cá diêu hồng phi lê sốt xí muội 

Canh: Tần ô + thịt bằm 

Xào: Cải thìa  

Tráng miệng: Dưa hấu 

Bánh Donut 

Thứ sáu 

17/03/2023 

Nui xào bò 

Tráng miệng: Thanh Long 

Sữa tươi 
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THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 12 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Tuần 3: Từ 20/03/2023 đến 24/03/2023 

THỨ - NGÀY MÓN ĂN CHÍNH MÓN XẾ 

Thứ hai 

20/03/2023 

Mặn: Tôm rim mặn 

Canh: Bí xanh + thịt bằm 

Xào: Giá hẹ xào 

Tráng miệng: Củ sắn 

Chocopie 

Thứ ba 

21/03/2023 

Mặn: Cá ba sa kho hành 

Canh: Soup rau củ + thịt bằm 

Xào: Bông cải, cà rốt  

Tráng miệng: Quýt thái 

Flan 

Thứ tư 

22/03/2023 

Mặn: Thịt kho tiêu 

Canh: Dền, mướp + thịt bằm 

Xào: Đậu cove 

Tráng miệng: Đu đủ 

Thạch Zaizai 

Thứ năm 

23/03/2023 

Mặn: Xíu mại sốt cà 

Canh: Cải thảo + thịt bằm 

Xào: Cải ngọt 

Tráng miệng: Thanh long 

Bánh gạo 

Thứ sáu 

24/03/2023 

 Bún riêu cua, thịt 

 Tráng miệng: Mận 

Xúc xích 
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THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 3 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Tuần 4: 27/03/2023 đến 31/03/2023 

THỨ - NGÀY MÓN ĂN CHÍNH MÓN XẾ 

Thứ hai 

27/03/2023 

Mặn: Cà ri xúc xích khoai tây 

Canh: Khoai mỡ + thịt heo 

Xào: Cải thảo, cà rốt 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Bánh bông lan 

Thứ ba 

28/03/2023 

Mặn: Thịt kho trứng 

Canh: Rau muống, cà chua + tôm 

Xào: Bí ngòi 

Tráng miệng: Chuối 

Bánh bao kim sa 

Thứ tư 

29/03/2023 

Mặn: Trứng chiên thịt 

Canh: Bầu + tôm 

Xào: Mướp, nấm hương + thịt bằm 

Tráng miệng: Ổi 

Kem bắp 

Thứ năm 

30/03/2023 

Mặn: Gà chiên nước mắm 

Canh: Hẹ + đậu phụ 

Xào: Cải thìa 

Tráng miệng: Mận 

Bánh mì Kinh Đô 

Thứ sáu 

31/03/2023 

Phở bò viên 

Tráng miệng: Đu đủ 

Sữa tươi 

 

 


